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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
A.MA TRẬN ĐỀ:
	          Cấp độ

Tên

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng


	Nhận biết được nhiệm vụ của việc khai thác và trồng rừng ở nước ta.
Câu 1; 2
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	

	Số điểm 
	1
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	
	
	

	Kĩ thuật chăn nuôi
	Nhận biết được vai trò của giống vật nuôi và cách chọn giống vật nuôi.

Câu 3;4
	
	Hiểu được đặc điểm, cách nuôi dưỡng và chăm sóc v/n non.
Câu 9
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	

	Số điểm 
	1
	
	1,5
	
	
	

	Tỉ lệ %
	10%
	
	15%
	
	
	

	Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
	Nhận biết được các loại thức ăn và phương pháp tiêm phòng cho vật nuôi.

Câu 5; 6
	
	Hiêủ được vai trò của vệ sinh phòng bệnh ở vật nuôi.
Câu 8
	Vận dụng phòng bệnh và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ở gia đình.
Câu 10
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	

	Số điểm 
	1
	
	1,5
	2
	
	

	Tỉ lệ %
	10%
	
	15%
	20%
	
	

	Đại cương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản
	
	Biết đươc vai trò và nhiệm vụ nuôi thuỷ sản.
Câu 7
	
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm 
	
	2
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	
	
	
	

	Tổng số câu
	7
	2
	1
	10

	Tổng số điểm
	5
	3
	2
	10

	Tỉ lệ %
	50 %
	30 %
	20 %
	100%

	              B. ĐỀ KIỂM TRA:


        I. TRẮC NGHIỆM (3điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C,D) trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải:

A. Chọn cây còn non để chặt.

B. Khai thác trắng khu vực trồng rừng.

C. Chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm.

D. Phục hồi rừng sau khi khai thác.

Câu 2. Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta trong thời gian tới là:

A. Khai thác rừng phòng hộ.

B. Khai thác rừng ở nơi đất dốc.

C. Khai thác trắng sau đó trồng lại.

D. Tham gia phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp.

Câu 3. Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn:

A. Gà Tam Hoàng.                               B. Gà có thể hình dài.

C. Gà Ri.                                               D. Gà có thể hình ngắn, chân dài.

Câu 4. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi là:
A. Cung cấp thực phẩm cho ngành sản xuất.

B. Giống vật nuôi quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
C. Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng trong nước.

D. Cung cấp sức kéo và phân bón.

Câu 5. Nếu thấy vật nuôi có hiện tượng bị dị ứng (phản ứng thuốc) khi tiêm vắc xin  thì phải :

A. Tiêm vắc xin trị bệnh cho vật nuôi.

B. Tiếp tục theo dõi.

C. Dùng thuốc chống dị ứng hoặc báo cho cán bộ thú y đến giải quyết kịp thời.

D. Cho vật nuôi vận động để tạo ra khả năng miễn dịch.

Câu 6. Thức ăn vật nuôi gồm có:

A. Gluxit, vitamin, lipit, prôtêin.          B. Nước và chất khô.

C. Vitamin, lipit và chất khoáng.          D. Prôtêin, lipit, gluxit.

         II. TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 7. (2đ)  Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản?

Câu 8. (1,5đ)  Vệ sinh trong chăn nuôi có vai trò gì và phải đạt những yêu cầu nào?

Câu 9. (1,5đ) Trình bày cách nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?

Câu 10. (2đ) Tại sao nói:  "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" ? Ở gia đình em phòng bệnh cho vật nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi như thế nào?

            C. ĐÁP ÁN -BIỂU ĐIỂM
            I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


       II. TỰ LUẬN (7điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 7

(2đ)
	  * Vai trò của nuôi thuỷ sản.
- Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

- Làm sạch môi trường nước.
	0,5

	
	 * Nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản:

-  Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống.

+ Phấn đấu đưa diện tích sử dụng mặt nước ngọt lên tới 60%; nước lợ, nước mặn lên70%.
+ Thuần hoá và tạo ra nhiều giống mới có chất lượng cao nhằm cung cấp cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
	0,5

	
	 - Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.          

 + Nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng, ngành du lịch phát triển. Thực phẩm do nuôi thuỷ sản cung cấp chiếm 40 - 50 %.

 + Để đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, người tiêu dùng cần được cung cấp thực phẩm sạch, tươi sống, sạch.

 - Sử dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản.

  + Sản xuất giống, thức ăn.

  + Bảo vệ môi trường và phòng dịch bệnh.
	1

	Câu 8
(1,5đ)
	* Vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi:
Vệ sinh trong chăn nuôi là để phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi. Phương châm là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".
	0,5

	
	* Vệ sinh trong chăn nuôi phải đạt các yêu cầu sau:

 - Có nhiệt độ thích hợp, độ ẩm từ 60 - 70%, độ thông thoáng tốt. 

 - Độ chiếu sáng thích hợp , lượng khí độc trong chuồng ít.

- Thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

- Xây dựng chuồng nuôi phải đảm bảo kĩ thuật.

- Nước uống, nước tắm sạch và đầy đủ.
	1

	Câu 9
(1,5đ)
	  * Đặc điểm của cơ thể vật nuôi non.
- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng miễn dịch chưa tốt.
	0,5

	
	 * Cách nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non như sau:

 - Nuôi vật nuôi mẹ tốt, giữ ấm cho cơ thể vật nuôi non.

 - Cho bú sữa đầu vì sữa đầu, tập cho vật nuôi non ăn sớm.

 - Cho vật nuôi vận động và tiếp súc với ánh sáng, giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi.
	1

	Câu 10
(2đ)
	*  Trong chăn nuôi việc " Phòng bệnh hơn chữa bệnh" là  vì khi vật nuôi chưa bị bệnh nên giữ gìn sức khoẻ cho vật nuôi bằng cách cho ăn, uống, tiêm phòng bệnh đầy đủ vật nuôi khoẻ mạnh. 

Khi vật nuôi bị bệnh sẽ tốn công, tốn tiền chữa trị . Vật nuôi có thể khỏi bệnh hoặc không khỏi bệnh dẫn đến thiệt hại về kinh tế rất lớn, nên phải phòng bệnh hơn chữa bệnh.
	1

	
	  * Ở gia đình em phòng bệnh cho vật nuôi bằng cách cho vật nuôi ăn, uống đầy đủ, môi trường sống như chuồng trại sạch sẽ, hợp vệ sinh, phù hợp với loại vật nuôi. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi, có ý thức vệ sinh môi trường chăn nuôi, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người và vật nuôi.
	1

	
	Ngày 20  tháng 4 năm 2019
NGƯỜI RA ĐỀ
                      Phạm Thị Thái

	Ngày ..... tháng ... năm 2019
TỔ DUYỆT
    
	Ngày ….. tháng ... năm 2019
BAN GIÁM HIỆU
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